
 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II. NK 2021-2021 

Môn: TOÁN.    Thời gian : 90 phút 

---oOo--- 

 

Lớp 11TH1 

(Đề chính thức) 

 

 
 
 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 

(1.5đ) 

 

Ta có: 𝑓(2) =
1

4
 

lim
𝑥→2+

𝑓(𝑥) = lim
𝑥→2+

√𝑥 + 2 − 2

𝑥 − 2
= lim

𝑥→2+

𝑥 − 2

(𝑥 − 2)(√𝑥 + 2 + 2)
 

= lim
𝑥→2+

1

(√𝑥 + 2 + 2)
=

1

4
 

lim
𝑥→2−

𝑓(𝑥) = lim
𝑥→2−

𝑥2 − 3𝑥 + 2

3𝑥2 − 8𝑥 + 4
= lim

𝑥→2−

(𝑥 − 1)(𝑥 − 2)

(3𝑥 − 2)(𝑥 − 2)
 

 

= lim
𝑥→2−

𝑥 − 1

3𝑥 − 2
=

1

4
 

Ta có: 𝑓(2) = lim
𝑥→2+

𝑓(𝑥) = lim
𝑥→2−

𝑓(𝑥) =
1

4
. 

Vậy, hàm số liên tục tại 𝑥0 = 2 

 

0.25 

 

0.25 

 

 

0.25 

 

0.25 

 

 

0.25 

 

0.25 

 

 

 

Câu 2 

(1.5đ) 

a) lim
𝑥→3

𝑥2−5𝑥+6

𝑥3−3𝑥+𝑥−3
= lim

𝑥→3

(𝑥−2)(𝑥−3)

(𝑥−3)(𝑥2+1)
 

 = lim
𝑥→3

(𝑥−2)

(𝑥2+1)
=

1

10
 

b) lim
𝑥→−1

√𝑥2+3−2

𝑥2−2𝑥−3
= lim

𝑥→−1

𝑥2−1

(𝑥+1)(𝑥−3)(√𝑥2+3+2)
 

 = lim
𝑥→−1

𝑥−1

(𝑥−3)(√𝑥2+3+2)
=

1

8
  

 

0.25 

 

0.25+0.25 

 

0.25 

 

 

0.25+0.25 

 



Câu 3 

(2.5đ) 
 a) 𝑦 =

𝑥2+3𝑥+1

2𝑥−3
 

 ⇒ 𝑦′ =
2𝑥2−6𝑥−11

(2𝑥−3)2  

 

b) 𝑦 = sin4(3𝑥2 + 2) 

 ⇒ 𝑦′ = 4. (3𝑥2 + 2)′. sin3(3𝑥2 + 2) 

= 24𝑥. sin3(3𝑥2 + 2)  

c) 𝑦 = (𝑥2 + 3)√2𝑥 + 7 

⇒ 𝑦′ = (𝑥2 + 3)′. √2𝑥 + 7 + (𝑥2 + 3). (√2𝑥 + 7)′ 

= 2𝑥. √2𝑥 + 7 + (𝑥2 + 3).
(2𝑥 + 7)′

2√2𝑥 + 7
 

= 2𝑥√2𝑥 + 7 +
𝑥2 + 3

√2𝑥 + 7
 

 

 

 

0.5 

 

 

 

0.5 

 

0.5 

 

 

0.5 

 

 

 

0.25+0.25 

Câu 4 

(1đ) 
Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) =

2𝑥+3

𝑥−1
 có đồ thị (𝐶). Viết phương trình tiếp 

tuyến (∆) của (𝐶) tại điểm là giao điểm của (𝐶) với (𝑑): 𝑦 = 𝑥 − 3 

 

 

Gọi 𝑀(𝑥0, 𝑦0) là tiếp điểm. 

Ta có: 𝑀 = (𝐶) ∩ (𝑑), ta có phương trình hoành độ giao điểm: 

 
2𝑥0+3

𝑥0−1
= 𝑥0 − 3         (Đk: 𝑥 ≠ 1) 

⇒ 2𝑥0 + 3 = (𝑥0 − 1)(𝑥0 − 3)  

 ⇔ 𝑥0
2 − 6𝑥0 = 0 ⇔ [

𝑥0 = 0
𝑥0 = 6

 

𝑘 = 𝑦′(𝑥0) =
−5

(𝑥 − 1)2
 

Với 𝑥0 = 0 ⇒ 𝑦0 = −3, 𝑘 = 𝑦′(0) = −5 

Ta có (∆): 𝑦 = −5𝑥0 − 3 

Với 𝑥0 = 6 ⇒ 𝑦0 = 3, 𝑘 = 𝑦′(6) = −
1

5
 

Ta có (∆): 𝑦 = −
1

5
(𝑥0 − 6) + 3 = −

1

5
𝑥0 +

21

5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.25 

 

0.25 

 

 

0.25 

 

 

0.25 



Câu 5 

 
a) Chứng minh: (𝐴𝐻𝐷) ⊥ (𝑆𝐵𝐶) 

Ta có: {
𝐵𝐶 ⊥ 𝐴𝐵
𝐵𝐶 ⊥ 𝑆𝐴

(𝑆𝐴𝐵): 𝐴𝐵 ∩ 𝑆𝐴 = 𝐴
       ⇒ 𝐵𝐶 ⊥ (𝑆𝐴𝐵) 

Mà 𝐴𝐻 ⊂ (𝑆𝐴𝐵) ⇒ 𝐵𝐶 ⊥ 𝐴𝐻 

Ta có: {
𝐴𝐻 ⊥ 𝐵𝐶
𝐴𝐻 ⊥ 𝑆𝐵

(𝑆𝐵𝐶): 𝐵𝐶 ∩ 𝑆𝐵 = 𝐵
       ⇒ 𝐴𝐻 ⊥ (𝑆𝐵𝐶) 

Mà 𝐴𝐻 ⊂ (𝐴𝐻𝐷) ⇒ (𝐴𝐻𝐷) ⊥ (𝑆𝐵𝐶) 

b) Tìm góc giữa đường thẳng 𝑆𝐶 và mặt phẳng (𝑆𝐴𝐵) 

Ta có: {
𝑆 = 𝑆𝐶 ∩ (𝑆𝐴𝐵)

𝐶𝐵 ⊥ (𝑆𝐴𝐵) 𝑡ạ𝑖 𝐵
        ⇒ 𝑆𝐵 là hình chiếu của 𝑆𝐶 lên (𝑆𝐴𝐵) 

Suy ra: [𝑆𝐶, (𝑆𝐴𝐵)] = (𝑆𝐶, 𝑆𝐵) 

Ta có: 𝐵𝐶 ⊥ (𝑆𝐴𝐵) ⇒ 𝐵𝐶 ⊥ 𝑆𝐵 

𝑆𝐵 = √𝑆𝐴2 + 𝐴𝐵2 = 𝑎√5  

Tam giác 𝑆𝐵𝐶 vuông tại 𝐵 có tan 𝐵𝑆𝐶 =
𝐵𝐶

𝐵𝑆
=

2𝑎

𝑎√5
=

2

√5
 

Vậy: [𝑆𝐶, (𝑆𝐴𝐵)] = (𝑆𝐶, 𝑆𝐵) = 𝐵𝑆𝐶 = arctan
2

√5
 

c) Tìm góc giữa hai mặt phẳng (𝑆𝐶𝐷) và (𝐴𝐵𝐶𝐷) 

 

 

 

0.25 

 

 

 

0.5 

 

0.25 

 

 

 

0.25 

0.25 

 

 

 

0.25 

 

0.25 

 

 

 

 

0.25 

 

 

 

0.25+0.25 

 

 

 

0.25 

 

 

 

 

 

0.25 



Ta có: {
𝐷𝐶 ⊥ 𝐴𝐷
𝐷𝐶 ⊥ 𝑆𝐴

(𝑆𝐴𝐵): 𝐴𝐷 ∩ 𝑆𝐴 = 𝐴
       ⇒ 𝐷𝐶 ⊥ (𝑆𝐴𝐷) 

Mà 𝑆𝐷 ⊂ (𝑆𝐴𝐷) ⇒ 𝐷𝐶 ⊥ 𝑆𝐷 

Ta có: {

(𝑆𝐶𝐷) ∩ (𝐴𝐵𝐶𝐷) = 𝐶𝐷
(𝑆𝐶𝐷): 𝑆𝐷 ⊥ 𝐶𝐷

(𝐴𝐵𝐶𝐷): 𝐴𝐷 ⊥ 𝐶𝐷
     

 ⇒ [(𝑆𝐶𝐷), (𝐴𝐵𝐶𝐷)] = (𝑆𝐷, 𝐴𝐷) 

Tam giác 𝑆𝐴𝐷 vuông tại 𝐴 có tan 𝑆𝐷𝐴 =
𝑆𝐴

𝐴𝐷
=

2𝑎

𝑎√3
=

2

√3
 

Vậy: [(𝑆𝐶𝐷), (𝐴𝐵𝐶𝐷)] = (𝑆𝐷, 𝐴𝐷) = 𝑆𝐷𝐴 = arctan
2

√3
 

d) Tìm khoảng cách từ 𝑂 đến mặt phẳng (𝑆𝐵𝐶) 

Ta có: 𝐴𝑂 ∩ (𝑆𝐵𝐶) = 𝐶 

⇒
𝑑[𝑂, (𝑆𝐵𝐶)]

𝑑[𝐴, (𝑆𝐵𝐶)]
=

𝑂𝐶

𝐴𝐶
=

1

2
⇒ 𝑑[𝑂, (𝑆𝐵𝐶)] =

1

2
. 𝑑[𝐴, (𝑆𝐵𝐶)] 

Ta có: 𝐴𝐻 ⊥ (𝑆𝐵𝐶) tại 𝐻 suy ra: 𝑑[𝐴, (𝑆𝐵𝐶)] = 𝐴𝐻. 

Tam giác 𝑆𝐴𝐵 vuông tại 𝐴, đường cao 𝐴𝐻: 
1

𝐴𝐻2
=

1

𝐴𝑆2
+

1

𝐴𝐵2
=

1

4𝑎2
+

1

𝑎2
=

5

4𝑎2
 

⇒ 𝐴𝐻 =
2𝑎

√5
 

Vậy: 𝑑[𝑂, (𝑆𝐵𝐶)] =
1

2
. 𝑑[𝐴, (𝑆𝐵𝐶)] =

1

2
𝐴𝐻 =

𝑎

√5
 

 

 

 

 

 

 

 

0.25 

 
 
 


